[bookmark: _GoBack]ƯU ĐÃI THUẾ (Tax Incentives), quy định pháp luật về thuế có “sự khác biệt” so với các quy định chung nhằm tạo ra sự đối xử ưu đãi về thuế cho một số nhóm đối tượng người nộp thuế để khuyến khích những đối tượng này thực hiện hoạt động đầu tư, tiêu dùng theo những cách thức mà Nhà nước mong muốn, ví dụ trong thúc đẩy phát triển ngành, nghề ưu tiên hay để phát triển các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Để một chính sách thuế được xem là một biện pháp “ƯĐT”, chính sách thuế đó phải chứa đựng được các yếu tố là: 1) có sự khác biệt so với các quy định về thuế được áp dụng chung; 2) sự khác biệt đó tạo nhưng ưu đãi nhất định cho một số nhóm đối tượng người nộp thuế; và 3) để được hưởng lợi từ các quy định thuế này, người nộp thuế phải đáp ứng được một số điều kiện cụ thể, ví dụ, thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ. 
Các biện pháp ƯĐT khá đa dạng và có thể phân loại theo nhiều cách thức khác nhau, như phân loại dựa vào hình thức ƯĐT; phân loại dựa theo các yếu tố đầu vào (dựa vào chi phí) và yếu tố đầu ra (dựa vào lợi nhuận) hay phân loại dựa theo ưu đãi về thuế trực thu và ưu đãi về thuế gián thu. Theo hình thức ưu đãi, các biện pháp ƯĐT chủ yếu bao gồm: áp dụng thuế suất ưu đãi; miễn, giảm thuế thu nhập có thời hạn hoặc không thời hạn; giảm trừ thu nhập chịu thuế theo đầu tư; giảm trừ nghĩa vụ thuế phải nộp theo đầu tư; miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, v.v. Ngoài ra còn có một số hình thức ưu đãi khác như cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế một tỷ lệ cao hơn số tiền thực chi đối với một số khoản chi mà nhà nước khuyến khích, ví dụ các khoản chi cho khoa học công nghệ; cho phép hoàn thuế đối với lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư. 
Ưu điểm, nhược điểm của các hình thức ƯĐT là rất khác nhau. Biện pháp ƯĐT thông qua áp dụng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế có thời hạn có ưu điểm là đơn giản, dễ quản lý. Tuy nhiên, hạn chế của những biện pháp ưu đãi này là chi phí về giảm thu ngân sách thường cao và có thể tạo ra các động cơ khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng các thủ thuật chuyển giá qua các công ty liên kết để giảm nghĩa vụ thuế. Đối với biện pháp hoàn thuế đối với lợi nhuận tái đầu tư có ưu điểm là dễ quản lý nhưng lại gây ra “sự bị động” của chính phủ trong cân đối nguồn ngân sách để hoàn lại. 
So với các biện pháp ưu đãi khác, ƯĐT qua giảm trừ nghĩa vụ thuế theo đầu tư, giảm trừ thu nhập chịu thuế theo đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với quy mô vốn doanh nghiệp thực tế đầu tư. Mức độ ưu đãi tỷ lệ thuận với số vốn mà doanh nghiệp thực tế đầu tư. Vì thế, chính phủ có thể dự tính được ngay từ đầu số giảm thu ngân sách do áp dụng chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, áp dụng các hình thức ưu đãi này có nhược điểm là nhà đầu tư sẽ có xu hướng lựa chọn tài sản có vòng đời ngắn để tiếp tục hưởng ưu đãi khi thay thế tài sản.
ƯĐT được các nước áp dụng để hướng đến nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm: thu hút nguồn vốn từ bên ngoài, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên, qua đó, tạo ra các động lực cho tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn ưu tiên; khuyến khích tạo việc làm; thúc đẩy xuất khẩu, gia tăng hàm lượng nội địa; phát triển khoa học công nghệ; thúc đẩy bảo vệ môi trường, v.v. Hiệu quả của chính sách ƯĐT trong việc hướng đến các mục tiêu đề ra phụ thuộc vào nhiều nhân tố, bao gồm cả các nhân tố bên trong và những nhân tố bên ngoài. Các các nhân tố bên trong bao gồm: bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước; đặc điểm chung của hệ thống thuế; cách thức hệ thống chính sách ưu đãi được thiết kế; môi trường kinh doanh hay năng lực thực thi, quản lý của cơ quan thuế. 
Hiện nay, ƯĐT được sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Lý luận cũng như thực tiễn ở nhiều nước cho thấy, trong nhiều trường hợp, sử dụng ƯĐT góp phần làm tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, từ đó thu hút thêm nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn từ bên ngoài, qua đó, góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển và tạo ra “hiệu ứng lan tỏa” khác cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp dụng ƯĐT cũng gây ra những chi phí cho chính phủ, bao gồm: làm giảm nguồn thu ngân sách; tăng chi phí quản lý hành chính thuế; gây ra sự méo mó quá trình phân bổ nguồn lực trong xã hội và tạo ra các cơ hội cho tham nhũng nếu không được quản lý hiệu quả. Ngân sách nhà nước không những bị ảnh hưởng bởi phần ngân sách bị giảm trực tiếp do ƯĐT mà còn có thể bao gồm cả số giảm thu ngân sách từ xói mòn cơ sở thuế, ví dụ khi doanh nghiệp sử dụng các thủ thuật để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi đến doanh nghiệp được hưởng ưu đãi. 
Đối với Việt Nam, ƯĐT là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hệ thông chính sách thuế của Việt Nam kể từ khi thực hiện cải cách và mở cửa nền kinh tế đến nay. Các hình thức ƯĐT ở Việt Nam khá đa dạng, bao gồm ưu đãi về thuế suất, ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế, ưu đãi về miễn, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hay các hình thức ưu đãi thông qua áp dụng cơ chế khấu hao nhanh, cơ chế trích lập Quỹ Khoa học và Công nghệ tại doanh nghiệp. 
Trước năm 2004, chính sách ƯĐT ở Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa đầu tư trong nước với đầu tư nước ngoài, nhất là chính sách ƯĐT về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài được hưởng các chính sách ƯĐT ở mức cao hơn đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, ngoài các luật thuế, các chính sách ƯĐT còn được quy định tại nhiều luật khác như Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và một số luật chuyên ngành như Luật Dầu khí, Luật Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 01.01.2004, thực hiện Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2003, chính sách ƯĐT thu nhập doanh nghiệp được áp dụng bình đẳng và thống nhất giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp đến, năm 2005, Quốc hội đã thông qua Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/HQ11, qua đó, tiếp tục bãi bỏ các phân biệt đối xử về ƯĐT xuất khẩu, thuế nhập khẩu giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy định pháp luật thuế hiện hành, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đối xử như nhau cả về điều kiện cũng như mức độ ƯĐT. Bên cạnh việc khuyến khích đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn, trước đây, chính sách ƯĐT của Việt Nam còn được áp dụng nhằm thúc đẩy xuất khẩu và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tăng hàm lượng nội địa của sản phẩm sản xuất ra. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa thập niên 2000, Việt Nam đã từng bước thực thi bãi bỏ các biện pháp ưu đãi này theo các cam kết đưa ra khi gia nhập WTO. 
Trong số các hình thức ƯĐT ở Việt Nam, ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế có thời hạn về thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng phổ biến nhất. Hiện hành, các dự án đầu tư thuộc diện ưu đãi đầu tư được áp dụng các thuế suất ưu đãi là 17%, 15% hoặc 10%, tùy theo tiêu chí, như quy mô tạo việc làm, địa bàn, ngành, nghề ưu đãi đầu tư, v.v. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng trong thời gian 10 năm hoặc 15 năm và có thể được gia hạn trong một số trường hợp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số dự án có thể được áp dụng mức thuế suất ƯĐT thu nhập doanh nghiệp suốt đời dự án, ví dụ dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện còn được áp dụng chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn. Mức ưu đãi áp dụng có thể là miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và văn bản hướng dẫn thi hành, một số dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt đáp ứng được các tiêu chí theo quy định còn có thể áp dụng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức rất cao.
Cùng với chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn, pháp luật về thuế lợi tức trước đây và thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay còn quy định số trường hợp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế lợi tức) không thời hạn. Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp khá đa dạng, như: thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; thu nhập từ việc thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp… Bên cạnh đó, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003 đã bổ sung thêm quy định cho phép doanh các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh đối với tài sản cố định. Ngoài ra, từ 01.01.2009, theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, doanh nghiệp được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ. 
Về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam cũng có quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng và loại hình thu nhập. Ví dụ, theo quy định của Luật thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Tương tự, tiền lãi thu được của các cá nhân nắm giữ trái phiếu chính phủ và công trái xây dựng tổ quốc cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, một số loại thu nhập của người nông dân cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Về ƯĐT xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định 23 trường hợp được áp dụng ưu đãi về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong đó, các biện pháp phổ biến bao gồm: miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng, cho hoạt động giáo dục, khoa học công nghệ hay bảo vệ môi trường, v.v.
Ngoài ra, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 cũng quy định về ƯĐT đối với một số đối tượng, trong đó bao gồm quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các dự án thuộc các lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Để được hưởng chính sách ƯĐT, doanh nghiệp phải thực hiện dự án đầu tư đáp ứng được các tiêu chí theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế, như đầu tư các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư; hoặc có các dự án là dự án có quy mô lớn hoặc sử dụng nhiều lao động, v.v. Ngoài ra, để được hưởng ƯĐT, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số quy định về hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, thủ tục. Đối với chính sách ƯĐT thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được hưởng ưu đãi và thu nhập từ hoạt động không được hưởng ưu đãi, nếu không sẽ xác định theo tỷ lệ doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi trên tổng doanh thu của doanh nghiệp./. 
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